
Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Thị Thơm 1989 Kinh Chuyên viên Trưởng phòng
Trung tâm trợ giúp

pháp lý nhà nước
Sở Tư pháp 0948 459 252

2 Trịnh Thị Hương 1981 Kinh Kế toán viên Phó Trưởng phòng
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0987 396 214

3 Nguyễn Thị Long Vân 1988 Kinh Kế toán viên Phó Trưởng phòng
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0933 892 839

4 Đào Hoàng Dũng 1990 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0907 588 882

5 Phạm Phi Long 1991 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng
Trung tâm ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0786 683 886

6 Hoàng Hồng Quang 1981 Kinh Phó Đội trưởng Trung tâm Kỹ thuật TNMT Sở TN&MT

7 Trần Kim Thúy 1972 Kinh Trưởng phòng Trung tâm CNTT Sở TN&MT

8 Hà Thị Nhẫn 1980 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc
Trung tâm 

Công nghệ thông tin
Sở TN&MT 0918 512 820

9 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Kinh Phó Trưởng phòng TT Kỹ thuật TN&MT Sở TN&MT 0918 068 626

10 Đỗ Đình Ngoan 1972 Kinh Đội trưởng TT Kỹ thuật TN&MT Sở TN&MT 0913 720 689

11 Vũ Thị Hậu 1978 Kinh Phó Trưởng phòng TT Kỹ thuật TN&MT Sở TN&MT 0967 374 726

Năm sinh

Ghi chú
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12 Đoàn Xuân Luật 1976 Kinh Giám đốc TT Kỹ thuật TN&MT Sở TN&MT 0918 019 076

13 Trần Hữu Lợi 1977 Kinh Tổ trưởng Trưởng Phòng
Phòng Công tác

học sinh, sinh viên

Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0902 329 322

14 Lê Bá Đức 1991 Kinh Bí thư Đoàn TN Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0376 933 835

15 Phạm Thị Hằng 1982 Kinh Phụ trách kế toán Trưởng phòng
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng
Sở NN&PTNT 0915722142

16 Tạ Kiều Ngân 1988 Kinh Chuyên viên Trưởng phòng
Quỹ Bảo vệ và

 Phát triển rừng
Sở NN&PTNT 0365150882

17 Trần Long  Bình 1984 Kinh Chuyên viên Phó trưởng phòng TT. DVNN tỉnh Sở NN&PTNT 0985179366

18 Đỗ Nhật Khánh 1982 Kinh Chuyên viên Phó trưởng phòng TT. DVNN tỉnh Sở NN&PTNT 0937979329

19 Nguyễn Văn Trọng 1987 Kinh Chuyên viên Phó trưởng phòng TT. DVNN tỉnh Sở NN&PTNT 0973582456

20 Nguyễn Thị Tuyết Linh 1979 Kinh Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0918.535689

21 Nguyễn Ngọc Quang 1979 Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Trung tâm 

HLTĐ và TDTT
Sở VHTT&DL 0986.023.081

22 Trần Quang Tú 1982 Kinh Kế toán viên Phó trưởng phòng
Nhà hát Nghệ thuật

Đồng Nai
Sở VHTT&DL 0948.457817

23 Phạm Thái 1986 Kinh Huấn luyện viên Phó trưởng phòng
Trường Phổ thông 

năng kiếu thể thao
Sở VHTT&DL 0382.749060

24 Huỳnh Thị Nga 1987 Kinh Tuyên truyền viên Phó trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0943.030210

25 Tạ Thị Hồng Hạnh 1979 Kinh Chuyên viên Phó trưởng phòng
Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh
Sở VHTT&DL 0933.686305

26 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1979 Kinh Di sản viên Phó trưởng phòng Bảo tàng Đồng Nai Sở VHTT&DL 0987.757166
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27 Nguyễn Đông Giang 1974 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật

 Lam sinh và Đất đai

Khu Bảo tồn TN-

VH Đồng Nai
0386.190.909

28 Bùi Văn Toàn 1971 Mường Tổ trưởng Phó Giám đốc
Trung tâm 

STVHLSCK D

Khu Bảo tồn TN-

VH Đồng Nai
0974 745 020

29 Lê Thị Mộng Thắm 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Sen Hồng
UBND huyện

Định Quán
0907 478 482

30 Phạm Thị Quỳnh Như 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Ngô Thời Nhiệm
UBND huyện

Định Quán
0768 627 779

31 Nguyễn Văn Quốc 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Hùng Vương
UBND huyện

Định Quán
0948 659 263

32 Thiều Thị Trung 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Hoàng Hoa Thám
UBND huyện

Định Quán
0984 317 336

33 Nguyễn Thị Toàn 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Quang Trung
UBND huyện

Định Quán
0989 760 136

34 Nguyễn Thị Thơ 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Suối Nho
UBND huyện

Định Quán
0988 502 620

35 Đàm Minh Hảo 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Thanh Sơn
UBND huyện

Định Quán
0365 597 331

36 Nguyễn Khánh Khang 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Nguyễn Trãi
UBND huyện

Định Quán
0984 203 008

37 Phạm Thị Hồng Phương 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Suối Nho
UBND huyện

Định Quán
0347 459 998

38 Dương Ngọc Báu 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản
UBND huyện

Định Quán
0902 838 079

39 Vương Minh Đức 1968 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Đình Chiểu
UBND huyện

Định Quán
0372 934 678

40 Trương Thị Ngọc Châu 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Chu Văn An
UBND huyện

Định Quán
0398 225 668

41 Nguyễn Thị Phượng 1978 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Định Quán
0345 306 113
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42 Quách Vũ Huyền Trang 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Trần Quốc Tuấn
UBND huyện

Định Quán
0973 006 262

43 Đặng Thị Thu Mai 1969 Kinh Hiệu trưởng MN Tân Bình
UBND huyện

Vĩnh Cửu
082.553.0462

44 Hồ Thị Liên 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Họa Mi
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0907.288.554

45 Lê Thị Hồng Hạnh 1968 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Sông Mây
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0937.606.848

46 Hồ Thị Xuân Tước 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Thạnh Phú
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0949.325.100

47 Nguyễn Thị Thu Thúy 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Cây Gáo A
UBND huyện

Vĩnh Cửu
038.822.9201

48 Trần Thị Thanh Thảo 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Thiện Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
084.860.1685

49 Lương Thị Hoàng Lan 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  MN Bình Hòa
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0961.216.957

50 Nguyễn Công Huy 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  TH Chu Văn An
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0902.384.953

51 Mai Thị Vân Anh 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Vĩnh Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
036.743.4545

52 Nguyễn Văn Thành 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Thiện Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0982.239.236

53 Đặng Thị Hồng Thái 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Trị An
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0947.235.828

54 Trần Văn Đồng 1987 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Sông Mây
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0972.113.141

55 Đặng Mạnh Cường 1974 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm DVNN huyện
UBND huyện

Xuân Lộc
0914 514 778

56 Tiêu Thị Quỳnh Anh 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Trần Văn Ơn
UBND huyện

Thống Nhất
0908598347
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57 Phạm Đình Đại 1971 Kinh Hiệu trưởng TH&THCS Xuân Thiện
UBND huyện

Thống Nhất
0909623826

58 Nguyễn Thị Hương 1973 Kinh Hiệu trưởng TH Lê Lợi
UBND huyện

Thống Nhất
0353215339

59 Trần Đức Hạnh 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS Quang Trung
UBND huyện

Thống Nhất
0358555423

60 Võ Thị Phương Mai 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Lộ 25
UBND huyện

Thống Nhất
0908697197

61 Phạm Thị Giang 1984 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Họa Mi
UBND huyện

Thống Nhất
0937016217

62 Nguyễn Thị Lệ 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phạm Văn Đồng
UBND huyện

Tân Phú
0857010955

63 Đỗ Văn Nghiên 1965 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Tân Phú
0364531837

64 Huỳnh Tấn Khoa 1972 Kinh Hiệu trưởng TH Phú lập
UBND huyện

Tân Phú
0978353212

65 Nguyễn Đình Thành 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Trung Trực
UBND huyện

Tân Phú
0972426359

66 Lê Minh Lăng 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Núi Tượng
UBND huyện

Tân Phú
0976367579

67 Quách Văn Tiến 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Bá Ngọc
UBND huyện

Tân Phú
0915601052

68 Phan Kim Nga 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phú Trung
UBND huyện

Tân Phú
0968236982

69 Nguyễn Thị Phượng Uyên 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Huỳnh Tấn Phát
UBND huyện

Tân Phú
0912539020

70 Phan Văn Liên 1966 Kinh Hiệu trưởng THCS Trà Cổ
UBND huyện

Tân Phú
0909856575

71 Nguyễn Văn Đức 1966 Kinh Hiệu trưởng THCS Phú Thịnh
UBND huyện

Tân Phú
0949214466
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72 Trương Thị Khuyên 1969 Kinh Hiệu trưởng THCS Núi Tượng
UBND huyện

Tân Phú
0972266715

73 Bùi Đức Hương 1971 Kinh Hiệu trưởng THCS Phú Bình
UBND huyện

Tân Phú
0918524152

74 Vũ Thị Kim Oanh 1980 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Đắc Lua
UBND huyện

Tân Phú
0974501733

75 Đỗ Thị Năm 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Định
UBND huyện

Tân Phú
0976560281

76 Nguyễn Văn Hải 1978 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phạm Văn Đồng
UBND huyện

Tân Phú
0984773278

77 Nguyễn Thanh Vũ 1970 Kinh Hiệu trưởng TH Long Tân
UBND huyện

Nhơn Trạch
0933 780 309

78 Phan Thị Hiền 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phước Lai
UBND huyện

Nhơn Trạch
0909 857 277

79 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Phước An
UBND huyện 

Nhơn Trạch
0368 382 182

80 Nguyễn Phú Thọ 1980 Kinh Chuyên viên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện
UBND huyện

Nhơn Trạch
0918 764 173

81 Phan Thị Bích Thuận 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS Hiệp Phước
UBND huyện

Nhơn Trạch
0764 409 444

82 Nguyễn Thị Dương Nhi 1987 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Sơn Ca
UBND thành phố

Long Khánh
0933.557.106

83 Nguyễn Thị Hiền 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Tập Phước
UBND huyện

Long Thành
0775113118

84 Nguyễn Thị Tú Anh 1976 Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Tân Thành
UBND huyện

Long Thành
0988222816

85 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1976 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Thái Hiệp Thành
UBND huyện

Long Thành
0903932447

86 Dương Thúy Nga 1983 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng MN Thành Nghĩa
UBND huyện

Long Thành
0908649820
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87 Nguyễn Long Châu 1980 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất
UBND huyện

Long Thành
0908351535

88 Nguyễn Công Thủy 1980 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS Long Đức
UBND huyện

Long Thành
0961556679

89 Nguyễn Bá Hiển 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Bình Sơn
UBND huyện

Long Thành
0977579785

90 Vũ Thị Nga 1983 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS Long Phước
UBND huyện

Long Thành
0933660715


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-25T13:49:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<sonoivu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-25T13:49:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<sonoivu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-25T13:53:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<sonoivu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




